KẾ HOẠCH BÀI DẠY  LỚP 1C - TUẦN 25
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Ghi chú

	2
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Phát động hội diễn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 -3
	

	
	
	2
	Toán
	Em ôn lại những gì đã học
	

	
	
	3
	Học vần
	Bài 130. oăng, oăc (Tiết 1+2)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	TNXH
	Bài 15: Các giác quan .(Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2)
	

	
	
	2
	Toán tăng
	Ôn luyện tuần 24: Dài hơn – ngắn hơn. Đo độ dài. Xăng ti mét – T1
	

	
	
	3
	Tv tăng
	Ôn vần oăng, oăc
	

	3
	Chiều
	1
	Tập viết
	Tập viết (sau bài 130, 131)
	

	
	
	2
	Toán
	Em ôn lại những gì đã học
	

	
	
	3
	Toán tăng
	Ôn luyện tuần 24: Dài hơn – ngắn hơn. Đo độ dài. Xăng ti mét – T2
	

	4
	Sáng
	3
	Học vần
	Bài 132. uênh, uêch (Tiết 1+2)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Toán
	Em vui học toán
	

	
	
	2
	Toán tăng
	Ôn luyện tuần 24: Dài hơn – ngắn hơn. Đo độ dài. Xăng ti mét – T3
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn vần uênh, uêch
	

	5
	Sáng
	3
	Học vần
	Bài 133. uynh, uych (Tiết 1+2)
	

	
	
	4
	
	
	

	6
	Chiều
	1

2

3
	Tập viết
	Tập viết (sau bài 132, 133)
	

	
	
	
	TV tăng
	Ôn vần uynh, uych
	

	
	
	
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt nữ. Hát về bà và mẹ
	


                                                                    Duyệt ngày……..tháng….. năm 2025
                                                     Phó hiệu trưởng

                                                          Nguyễn Thị Hằng

Thứ hai ngày  10  tháng  3   năm 2025
Sáng:                                             Tiết 1: Chào cờ
Phát động hội diễn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 -3
I. Yêu cầu cần đạt

1.3. Năng thực thiết kế và tổ chức hoạt động
- Học sinh lập kế hoạch tham gia biểu diễn văn nghệ về hát, múa Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự học, tự chủ: Tích cực tham gia chào mừng ngày 8-3.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Phối hợp với bạn để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia biểu diễn văn nghệ.
3. Phẩm chất

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 

II. CHUẨN BỊ

1. Đối với giáo viên
- Máy tính, KHBD.

2. Đối với học sinh
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ biểu diễn về hát, múa Chào mừng ngày lễ quần áo, trang phục gọn gàng.

III. Các hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần, triển khai công tác tuần 25

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 24.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 25.

- HS thực hiện tương đối tốt các nền nếp: Truy bài đầu giờ, xe đạp để đúng nơi quy định.

- Thực hiện tương đối tốt các hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp.

- HS các lớp tích cực trang trí và chăm sóc nhiều cây xanh.

* Tồn tại:.
- Một số học sinh đến lớp muộn chủ yếu vào buổi sáng.

- Vệ sinh cầu thanh chưa sạch nhé, còn nhiều rác, bẩn.

- Vệ sinh hành lang ở hầu hết các lớp bẩn, nhiều vỏ kẹo, bánh, rác, giấy: Lớp 1A, 2A, 2B, 5A, 5B, 1B.

- Nhiều HS mang quà vặt đến trường, ý thức kém vừa ăn kẹo vừa tham gia tập thể dục giữa giờ: Bảo, Hoàng, Trần Quân, Hoàng Nam, Dương, Ngọc, Linh, Việt lớp 4A.

- HS mua bán đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc: Gia Huy, Lâm  lớp 2B.

- HS uống đồ uống không lành mạnh (uống bia): Duy Anh, Hằng 5C. Đàu giờ buổi chiều.

- HS vi phạm nội quy đi xe trong sân trường: Duy Anh 5C
- Do thời tiết xấu nên việc tổ chức chương trình kỉ niệm 115 năm ngày Quốc tế phụ nữ Việt Nam chưa thực hiện tốt. Tuyen dương HS toàn trường thực hiện tốt bài múa hát tập thể chào mừng ngày mùng 8/3.

- Công tác tuần 25:

- Duy trì tốt sĩ số, đảm bảo giờ ra vào lớp đúng quy định.

- Thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học và nơi công cộng sạch sẽ phòng tránh dịch cúm mùa.

- Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động múa hát tập thể, TD giữa giờ, múa hát bài Kun. 

- Thực hiện tốt việc chăm sóc cây xanh ở các lớp.

- Nghiêm cấm HS nói tực chửi bậy. Thực hiện tốt phong trào nói lời hay làm việc tốt.

- Thực hiện tốt việc nói không với bạo lực học đường.

- Lớp 4B trực ban 3 cầu thang tuần 25. (yêu cầu trực cả trên và dưới gầm cầu thang)  Trực ban lại do trực bẩn tuần 24.

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 25.

3. TRẢI NGHIỆM 

- Nêu yêu cầu tiết học
- GV nêu ý nghĩa ngày 8/3
- GV giao nhiệm vụ cho các tổ lụa chộn tiết mục văn ngệ để biểu diễn .

- nhận xét tiết học

	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- Đ/c Yến triển khai

- Đ/c TPT triển khai

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và rút kinh nghiệm.

- HS nghe và thực hiện tốt.

HS nghe

Các tổ lụa chọn tiết mục, lụa chọn các bạn biểu diễn

Lên kế hoạch tập luyện


 - Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có):…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Toán
EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêư cầu sau: 
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.

-Thực hành vận dụng đọc, viết, so sánh các số đã học trong tình huống thực tế.

-Phát triền các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, Sách điện tử Cánh diều, vở Bài tập toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Toán (Trang 149)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 3+4: Học vần
BÀI 130: OĂNG - OĂC (Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết các vần oăng, oăc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oăng, oăc 
- Ghép đúng từ ngữ (có vần oăng, vần oăc) với hình tương ứng. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Ai can đảm?
- Viết đúng các vần oăng, oăc, các tiếng (con) hoẵng, ngoắc (tay) cỡ vừa (trên bảng con).
- PTNL: Nói được câu chứa vần oang, oăc
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, Sách điện tử Cánh diều, Bài tập Tiếng việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 91)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Chiều:                                         Tiết 1: Tự nhiên và xã hội
BÀI 15: CÁC GIÁC QUAN (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

Sau khi học, HS đạt được:

* Về nhận thức khoa học:

Nêu được tên, chức năng cỉa các cơ quan.

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

Quan sát và trải nghiệm thực tế để phát hiện ra chức năng của năm giác quan và tầm quan trọng của các giác quan.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

- Giải thích được ở mức độ đơn giản tại sao cần bảo vệ các giác quan.

- Thực hiện được các việc cần làm để bảo vệ các giác quan trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt biết cách phòng tránh cận thị học đường.

2. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn vệ sinh các giác quan.

- Chăm chỉ: Trẻ có thói quen cho bản thân.

3. Năng lực

3.1. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề: Lựa chọn được các đồ dùng sử dụng ở lớp học. Biết năm giác quan của con người

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Sử dụng lời nói phù hợp với các thành viên trong lớp học khi thảo luận hoặc trình bày ý kiến. Giới thiệu được các thành viên ở lớp.

- Nhân ái: Yêu thương, tôn trọng bạn bè, thầy cô.

3.2. Năng lực đặc thù:
- Năng lực nhận thức khoa học: Kể tên các giác quan của con người. Nêu được nhiệm vụ của các giác quan đó. Các việc làm giữ vệ sinh, chăm sóc và bảo vệ mắt, tai, lưỡi, da.

- Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xã hội: Quan sát, cảm nhận được các sự việc, hiệ tượng.

- Năng lực vận dụng: Làm được một số việc phù hợp để vận dụng đồng thời bảo vệ các giác quan

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, Sách điện tử Cánh diều

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
(Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2)

Soạn dạy theo SGV Tự nhiên xã hội (Trang 139)

Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Toán tăng
Ôn luyện tuần 24: Dài hơn – ngắn hơn. Đo độ dài. Xăng ti mét – T1
I. Yêu cầu cần đạt

* Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tinh huống thực tế.

- Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo khác nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính, ...
- Thực hành đo chiều dài các đồ vật,...
- Cảm nhận được độ dài thực tế 1 cm.

- Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Phát triển các NL toán học:giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học. NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Tái hiện củng cố: 

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 1 / 22. Tính
   - GV nêu yêu cầu.

   - Hướng dẫn HS làm bài

   - Yêu cầu HS làm bài cá nhân khoanh tròn vào đồ vật theo yêu cầu cuẩ đề bài

   - GV quan sát làm

   - Cho 2 HS ngồi cùng bàn đổi vở kiểm tra kết quả bài của bạn

   - GV nhận xét, chốt kết quả đúng

* Bài 2 / 22. Tính nhẩm 
   - GV nêu yêu cầu BT2

   - Cho HS quan sát từng hình  nêu kết quả? Em làm thế nào để biết cái bút chì nào dài nhất và cây hoa nào thấp nhất?

  - GV nhận xét và chốt

* Bài 3 / 22. Số

   - GV nêu yêu cầu.

   - HS thực hiện các thao tác sau rồi trao đối với bạn:

   - Quan sát hình vẽ, nêu chiều dài của chiếc thìa, của cái tẩy, cái ví.

  - GV cùng HS  nhận xét, đánh giá

* Bài 4 / 22. Viết số đo độ dài thích hợp vào ô trống
- GV nêu yêu cầu và cho HS quan sát tranh

- GV hướng dẫn HS làm bài

- GV cho HS thực hiện thao tác: Đọc chiều dài của chìa khóa và cái đinh.

- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo

- Nêu cách đo độ dài? 

- GV nhắc lại

+ Bước 1: Đặt vạch số 0 của thước trùng với một đầu của vật, để mép thước dọc theo chiều dài của vật.

+ Bước 2: Đọc số ghi ở vạch của thước, trùng với đầu còn lại của vật, đọc kèm theo đơn vị đo cm.

+ Bước 3: Viết số đo độ dài đoạn thẳng vào chỗ thích hợp.

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS chú ý lắng nghe

- HS làm bài

- HS đổi vở ,nhận xét bạn.

- HS theo dõi, sửa bài

- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hiện 

- HS chú ý lắng nghe

- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hiện 

- HS nêu miệng

+ Chiếc thìa : 4

+ cái tẩy : 2 

+ Ví: 6 

- HS nhận xét bạn.

- HS thực hiện

- HS  nêu kết quả:

+ Chìa khóa: 6m

+ Cái đinh : 5cm

- 2 -3 HS nêu cách đo




Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Tiết 3:  Tiếng việt tăng
Ôn vần: oăng, oăc
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS đọc trôi chảy bài 130 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần oăng,oăc
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần oăng, oăc

sau: 
con hoẵng, loằng ngoằng , dài ngoẵng, dấu ngoặc, ngoắc tay, 

- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

  Em nghĩ về Trái Đất
Em vươn vai đứng dậy
Trái đất đã xanh rồi
Giữa biêng biếc mây trời
Tiếng chim vui ngọt quá

Quàng khăn xanh biển cả
Khoác áo thơm hương rừng
Trái đất mang trên lưng
Những đứa con của đất

Tuy màu da có khác
Nhưng vẫn chung nụ cười
Như biển cả không vơi
Một màu xanh thăm thẳm

Như ban mai nắng ấm
Lung linh bờ thảo nguyên
Hãy giữ được bình yên
Cho hoa thơm thơm mãi

- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp
GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  oăng, oăc
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Thứ ba ngày 11 tháng  3 năm 2025
Chiều :                                             Tiết 1: Tập viết
TẬP VIẾT SAU BÀI 130, 131
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết đúng các vần oăng, oăc, oanh, oach; từ ngữ con hoẵng, ngoắc tay, khoanh bánh, thu hoạch - kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và nhỏ. Chữ viết rõ ràng, đều nét.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Vở Luyện viết
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo sách giáo viên trang (Trang 96)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Toán
EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêư cầu sau: 
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.

-Thực hành vận dụng đọc, viết, so sánh các số đã học trong tình huống thực tế.

-Phát triền các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, Sách điện tử Cánh diều, vở Bài tập toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Toán (Trang 151)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Tiết 2: Toán tăng     
Ôn luyện tuần 24: Dài hơn – ngắn hơn. Đo độ dài. Xăng ti mét – T2
II. Yêu cầu cần đạt

* Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tinh huống thực tế.

- Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo khác nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính, ...
- Thực hành đo chiều dài các đồ vật,...
- Cảm nhận được độ dài thực tế 1 cm.

- Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Phát triển các NL toán học:giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học. NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 2

	B. Kết nối:
1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 5 / 23. Viết số thích hợp vào ô trống
- GV nêu yêu cầu và cho HS quan sát tranh

- GV hướng dẫn HS làm bài tương tự như bài 4 / 22

- GV cho HS thực hiện thao tác: Đọc độ dài của các đồ vật

- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo

- Nêu cách đo độ dài? 
- GV nhận xét và chốt.

* Bài 6 / 23
  - GV nêu yêu cầu 

  - GV hướng dẫn HS làm bài.

  - GV cho HS thực hiện thao tác: Đọc số thích hợp chỉ chiều dài của các đồ vật.

  - GV đưa ra đáp án

  - Cho HS so sánh kết quả bài làm của mình với đáp án của GV

  - GV và HS nhận xét.

* Bài 7 / 23 . Đánh dấu x vào ô trống bên cạnh cách đặt thước đúng
 - GV gọi HS nêu yêu cầu, cho HS quan sát cách đặt thước

 - Yêu cầu HS nêu kết quả? Vì sao?

 - Yêu cầu HS nêu lại cách đo

- GV nhận xét và chốt

* Bài 8 / 24. Viết phép tính thích hợp vào chỗ trống 

 - GV gọi HS nêu yêu cầu.

 - GV cho HS quan sát tranh và hướng dẫn HS cách đo cứ mỗi ô vuông là 1 cm. Để đọc được độ dài của đồ vật, các em đếm số ô vuông .

 - GV cho HS thực hiện thao tác: Đọc số thích hợp chỉ chiều dài của các đồ vật.

- GV quan sát HS làm và nhận xét

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS quan sát tranh

- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hiện

- HS đổi vở nhận xét bạn

- HS nêu cách đo

- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hiện 

- HS quan sát

- HS so sánh 

- HS nhận xét bạn.

- HS nêu lại yêu cầu, quan sát 

- HS nêu : 

+ Chiếc thước thứ nhát cách đặt thước chưa đúng  vì  đặt vạch số 0 của thước chưa trùng với một đầu của vật.

 + Chiếc thước thứ hai cách đặt thước đúng.

- HS nêu cách đo

- HS chú ý lắng nghe

- HS nêu yêu cầu

- HS làm bài

- HS nêu: Chiếc đinh dài 5 cm 

                Chiếc búa dài 12 cm

- HS nhận xét bạn.

 - HS ghi nhớ


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

                                              

Thứ tư ngày 12 tháng 3  năm 2025
Sáng:                                                 Tiết 3+4: Học vần
BÀI 132: UÊNH - UÊCH (Tiết 1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết các vần uênh, uêch, đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uênh, uêch. 

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uênh, vần uêch. 
- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Bác nông dân và con gấu (2).

- Viết đúng các vần uênh, uêch, các tiếng huênh (hoang), nguệch (ngoạc) cỡ vừa (trên bảng con).

- PTNL: Nói được câu chứa vần uênh, uêch

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- máy tính, Sách điện tử Cánh diều, vở bài tập Tiếng việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 97)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Chiều:                                                Tiết 1: Toán

EM VUI HỌC TOÁN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Học xong bài này, HS sẽ trải nghiệm các hoạt động:
-Chơi trò chơi, thông qua đó củng cố kĩ năng đọc, viết số có hai chữ số.
-Thực hành lắp ghép, tạo hình bằng các vật liệu khác nhau phát huy trí tưởng tượng sáng tạo của HS.
-Thực hành đo độ dài trong thực tế bằng đơn vị đo không tiêu chuẩn.
-Phát triển các NL toán học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, Sách điện tử Cánh diều, vở bài tập toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Toán (Trang 147)  
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
Tiết 2: Toán tăng
Ôn luyện tuần 24: Dài hơn – ngắn hơn. Đo độ dài. Xăng ti mét – T3
I.Yêu cầu cần đạt

* Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tinh huống thực tế.

- Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo khác nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính, ...
- Thực hành đo chiều dài các đồ vật,...
- Cảm nhận được độ dài thực tế 1 cm.

- Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Phát triển các NL toán học:giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học. NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 3

	C. Vận dụng, phát triển.
1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 9 / 24 : Viết phép tính thích hợp vào chỗ trống 

 - GV nêu yêu cầu

 - Yêu cầu HS quan sát tranh

 - GV hướng dẫn HS làm bài

 - Yêu cầu HS nhìn vào hình vẽ đếm ô tương ứng mỗi chiếc thìa và điền số thích hợp vào chỗ chấm.

- Cho HS làm vào VBT

 - GV và HS cùng nhận xét

* Bài 10 / 24.  Tính 

- GV gọi HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm bài vào VBT 

- Yêu cầu HS ngồi cùng bàn đổi vở cho nhau kiểm tra kết quả

- GV quan sát ,nhận xét bài làm của HS

- Khi thực hiện phép tính có đơn vị đo đi kèm em cần lưu ý điều gì?

* Bài 11 / 25

- GV nêu yêu  cầu

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm: Làm thế nào để có kết quả đo chính xác, khi đo một vật ai đo cũng có kết quả giống nhau?
- GV gọi 2 - 3 HS nêu 

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo
- GV chấm, nhận xét và chốt.

* Bài 12/ 25: Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi sau

- GV gọi HS nêu yêu cầu, cho HS quan sát tranh 

 - Yêu cầu HS nêu câu trả lời ? Tại sao?

- Gọi 2 - 3 HS nêu lại cách đo

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS nhắc lại yêu cầu

- HS thực hiện

- HS làm bài

- HS quan sát đếm ô và điền

a, Chiếc thìa A dài 3 cm

a, Chiếc thìa B dài 4 cm

a, Chiếc thìa C dài 5cm

a, Chiếc thìa d dài 2  cm

a, Chiếc thìa e  dài 3 cm

g, Chiếc thìa dài nhất là thìa c , dài 5cm

- HS nhận xét cùng GV.

- HS nêu

- HS thực hiện

7 cm + 3cm = 10 cm 

1cm + 9cm = 10 cm

6cm + 2cm = 8 cm ....

- Viết đơn vị đo đằng sau kết quả.

- HS nhắc lại

- HS thảo luận N2

- HS nêu

- HS thực hiện

- 2 - 3 HS nhắc lại

- Bạn Hồng đo đúng vì bạn đặt vạch số 0 của thước trùng với một đầu của vật.

- HS nêu

- HS nghe và ghi nhớ.


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
Tiết 3: Tiếng việt tăng 
Ôn vần uênh, uêch
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS đọc trôi chảy bài 132 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần uênh,uêch
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần uênh, uêch

sau: 
huênh hoang, nguệch ngoạc, tuềnh xoàng, rỗng tuếch, chuếnh choáng… - Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

                                        Con chuột huênh hoang
  Một con chuột có tính huênh hoang. Một hôm chuột rơi bộp xuống bồ thóc, mèo giật mình chạy mất. Chuột tưởng Mèo sợ mình, nó huênh hoang đi lại trước mặt Mèo. Mèo chợt lao ra vồ gọn chuột. 
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp
GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  uênh uêch
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


.Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Thứ năm ngày13  tháng 3 năm 2025
Sáng:                                             Tiết 3+ 4: Học vần
BÀI 133: UYNH - UYCH (Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- HS nhận biết vần uynh, vần uych; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uynh, uych. 

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uynh, vần uych. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Hà mã bay. 

- Viết đúng các vần uynh, uych, các tiếng huỳnh huỵch cỡ vừa (trên bảng con)

- PTNL: Nói được câu chứa vần uynh, uych

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, Sách điện tử Cánh diều, vở bài tập Tiếng việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 99)
 Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)………………………………………

……………………………………………………………………………………………



Thứ sáu ngày 14  tháng 3  năm 2025
Chiều                                             Tiết 1: Tập viết
TẬP VIẾT SAU BÀI 132, 133

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- Viết đúng các vần uênh, uêch, uynh, uych, các từ ngữ huênh hoang, nguệch ngoạc, huỳnh huỵch - kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và nhỏ. Chữ rõ ràng, đều nét.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-  Vở Luyện viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 101)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Tiếng việt tăng
Ôn vần: uynh - uych
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS đọc trôi chảy bài 133 và đọc, viết được một số tiếng và từ có chứa vần uynh / uych
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS

2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến

- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có uynh / uych
sau: mừng quýnh, huých tay, khuỳnh chân, luýnh quýnh, phụ huynh, đèn huỳnh quang
- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

Đem qua quỳnh hé nụ

Một màu trắng tinh khôi

Bé nhìn hoa hé nở

Tỏa hương ngát cả trời.
HS phát hiện và nêu các tiếng có vần uynh/uych
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  uynh/uych
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút, cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 3: Sinh hoạt
SINH HOẠT LỚP. HÁT VỀ BÀ VÀ MẸ

I. . YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau hoạt động: 
- Giúp HS thể hiện tình cảm và thái độ đối với bà, với mẹ và cô giáo bằng việc tham gia các tiết mục văn nghệ để chuẩn bị cho hội diễn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 25

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2.Phương hướng tuần 26

- Thực hiện dạy tuần 26, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

2.3. Hát về bà và mẹ

- GV lựa chọn bài hát, các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 8 – 3; phân công,

lựa chọn HS tham gia. 
- Cho HS cùng luyện tập các tiết mục văn nghệ của lớp.
	 

- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- HS nhận sự phân công.

- HS cùng luyện tập các tiết mục văn nghệ của lớp để tham gia hội diễn của trường.


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

                                                                          Duyệt ngày……..tháng….. năm 2025
                                                     Phó hiệu trưởng

                                                        Nguyễn Thị Hằng

